
Mua vé bằng tiếng Ý
259 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Carta d'imbarco A2
/ˈkarta dimˈbarko/
la · số nhiều le carte d'imbarco

Thẻ lên máy bay B1–B2

2 Cancellazione volo B1
/kantʃellatˈtsjone ˈvolo/
la · số nhiều le cancellazioni voli

Hủy chuyến bay B1–B2

3 Area relax A2
/ˈarea reˈlaks/
l' · số nhiều le aree relax

Khu vực thư giãn B1–B2

4 Bigliettino A2
/biʎʎetˈtino/
il · số nhiều i bigliettini

Mẩu giấy nhắn B1–B2

5 Sportello B1
/sporˈtɛllo/
lo · số nhiều gli sportelli

Quầy giao dịch B1–B2

6 Distributore automatico A2
/distribuˈtore awtoˈmatiko/
il · số nhiều i distributori automatici

Máy bán hàng tự động B1–B2

7 Codice QR A2
/ˈkɔditʃe ˌku ˈɛrre/
il · số nhiều i codici QR

Mã QR B1–B2

8 Itinerario B1
/itineˈrarjo/
l' · số nhiều gli itinerari

Hành trình B1–B2

9 Tessera viaggio B1
/ˈtɛssera ˈvjaddʒo/
la · số nhiều le tessere viaggio

Thẻ đi lại B1–B2

10 Timbrare A2
/timˈbrare/
ha timbrato

Đóng dấu B1–B2

11 Rimborso B1
/rimˈborso/
il · số nhiều i rimborsi

Khoản hoàn trả B1–B2

12 Biglietto A1
/biʎˈʎetto/
il · số nhiều i biglietti

Vé A1–A2

13 Biglietteria A2
/biʎʎetteˈria/
la · số nhiều le biglietterie

Phòng vé A1–A2

14 Ritorno A2
/riˈtorno/
il · số nhiều i ritorni

Chiều về A1–A2

15 Andata e ritorno A1
/anˈdata e rriˈtorno/

Chuyến đi khứ hồi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Pagamento carta A2
/paɡaˈmento ˈkarta/
il · số nhiều i pagamenti carta

Thanh toán bằng thẻ A1–A2

17 Prenotare un posto A2
/prenoˈtare un ˈpɔsto/

Đặt chỗ A1–A2

18 Ora di partenza A1
/ˈora di parˈtɛntsa/
l' · số nhiều le ore di partenza

Giờ khởi hành A1–A2

19 Decorrenza C1
/dekorˈrɛntsa/
la · số nhiều le decorrenze

Ngày có hiệu lực C1

20 Diritto di recesso B2
/diˈritto di reˈtʃɛsso/
il · số nhiều i diritti di recesso

Quyền hủy hợp đồng C1

21 Condizioni generali di vendita B2
/konditˈtsjoni dʒeneˈrali di ˈvendita/
la · số nhiều le condizioni generali di vendita

Điều kiện bán hàng chung C1

22 Scadenza B1
/skaˈdɛntsa/
la · số nhiều le scadenze

Ngày hết hạn B1–B2

23 Pass stagionale B1
/ˈpas stadʒoˈnale/
il · số nhiều i pass stagionali

Thẻ mùa giải B1–B2

24 Tariffa mensile A2
/taˈriffa menˈsile/
la · số nhiều le tariffe mensili

Phí hàng tháng B1–B2

25 Fila A2
/ˈfila/
la · số nhiều le file

Hàng người A1–A2

26 Coda A2
/ˈkoda/
la · số nhiều le code

Hàng đợi A1–A2

27 Prenotazione A1
/prenotatˈtsjone/
la · số nhiều le prenotazioni

Sự đặt chỗ A1–A2

28 Andata A2
/anˈdata/
l' · số nhiều le andate

Chiều đi A1–A2

29 Cassa A1
/ˈkassa/
la · số nhiều le casse

Quầy thu ngân B1–B2

30 Titolo di viaggio B1
/ˈtitolo di ˈvjaddʒo/
il · số nhiều i titoli di viaggio

Vé đi lại C1

31 Codice alfanumerico B2
/ˈkɔditʃe alfanuˈmɛriko/
il · số nhiều i codici alfanumerici

Mã chữ và số C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 Regolamento tariffario C1
/reɡolaˈmento tarifˈfarjo/
il · số nhiều i regolamenti tariffari

Quy định giá vé C1

33 Modifica della prenotazione B1
/moˈdifika della prenotatˈtsjone/
la · số nhiều le modifiche della prenotazione

Sửa đổi C1

34 Polizza annullamento B2
/ˈpɔlittsa annulˈlamento/
la · số nhiều le polizze annullamento

Bảo hiểm hủy chuyến C1

35 Trasparenza tariffaria C1
/traspaˈrɛntsa tarifˈfarja/
la

Minh bạch giá vé C1

36 Trasporto sostitutivo B1
/trasˈpɔrto sostituˈtivo/
il · số nhiều i trasporti sostitutivi

Vận chuyển thay thế C1

37 Abbonamento settimanale A2
/abbonaˈmento settimaˈnale/
l' · số nhiều gli abbonamenti settimanali

Đăng ký hàng tuần B1–B2

38 Abbonamento annuale A2
/abbonaˈmento anˈnwale/
l' · số nhiều gli abbonamenti annuali

Đăng ký hàng năm B1–B2

39 Pass giornaliero A2
/ˈpas dʒornaˈljɛro/
il · số nhiều i pass giornalieri

Vé ngày B1–B2

40 Carrozza A2
/karˈrɔttsa/
la · số nhiều le carrozze

Toa tàu B1–B2

41 Tutto esaurito A2
/ˈtutto ezauˈrito/

Bán hết B1–B2

42 Last minute B1
/ˌlast ˈminit/
il · số nhiều i last minute

Phút cuối cùng B1–B2

43 Area d'attesa A2
/ˈarea datˈteza/
l' · số nhiều le aree d'attesa

Khu vực chờ B1–B2

44 Assistenza clienti B1
/assisˈtɛntsa kliˈɛnti/
l'

hỗ trợ khách hàng B1–B2

45 Distributore di biglietti A2
/distribuˈtore di biʎˈʎetti/
il · số nhiều i distributori di biglietti

Máy phát vé B1–B2

46 Ricarica della tessera A2
/riˈkarika della ˈtɛssera/
la · số nhiều le ricariche della tessera

Nạp tiền vào thẻ B1–B2

47 Assistenza telefonica B1
/assisˈtɛntsa teleˈfɔnika/
l'

Hỗ trợ qua điện thoại B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

48 Navetta gratuita A2
/naˈvetta ɡraˈtuita/
la · số nhiều le navette gratuite

Xe đưa đón miễn phí B1–B2

49 Carnet di viaggi B1
/karˈnɛ di ˈvjaddʒi/
il · số nhiều i carnet di viaggi

Tập vé đi lại C1

50 Carnet di corse B1
/karˈnɛ di ˈkorse/
il · số nhiều i carnet di corse

Tập vé đi lại C1

51 Passaporto A1
/passaˈpɔrto/
il · số nhiều i passaporti

Hộ chiếu A1–A2

52 Saletta d'attesa climatizzata B1
/saˈletta datˈteza klimatidˈdzata/
la · số nhiều le salette d'attesa climatizzate

Phòng chờ có máy lạnh C1

53 Adeguamento tariffario C1
/adeɡwaˈmento tarifˈfarjo/
l' · số nhiều gli adeguamenti tariffari

Điều chỉnh giá vé C1

54 Ora di arrivo A1
/ˈora di arˈrivo/
l' · số nhiều le ore di arrivo

Thời gian đến A1–A2

55 Prenotazione salta-coda B1
/prenotatˈtsjone ˌsaltaˈkoda/
la · số nhiều le prenotazioni salta-coda

Đặt chỗ không cần xếp hàng C1

56 Binario A1
/biˈnarjo/
il · số nhiều i binari

Đường ray A1–A2

57 Salvataggio su portafoglio digitale B2
/salvaˈtaddʒo su portaˈfɔʎʎo didʒiˈtale/
il · số nhiều i salvataggi su portafoglio digitale

Lưu vào ví kỹ thuật số C1

58 Pagamento in contanti A2
/paɡaˈmento in konˈtanti/
il · số nhiều i pagamenti in contanti

Thanh toán bằng tiền mặt A1–A2

59 Prenotare A1
/prenoˈtare/
ha prenotato

Đặt trước A1–A2

60 Carta d'identità A1
/ˈkarta didentiˈta/
la · số nhiều le carte d'identità

Thẻ căn cước A1–A2

61 Biglietto urbano A2
/biʎˈʎetto urˈbano/
il · số nhiều i biglietti urbani

Vé đô thị B1–B2

62 Macchinetta emettitrice B2
/makkiˈnetta emettiˈtritʃe/
la · số nhiều le macchinette emettitrici

Máy in vé tự động C1

63 Codice PNR B2
/ˈkɔditʃe ˌpi ˌɛnne ˈɛrre/
il · số nhiều i codici PNR

Mã PNR C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 Multitratta B2
/multiˈtratta/
il · số nhiều i multitratta

Nhiều tuyến đường C1

65 Open jaw C1
/ˌɔpen ˈdʒɔ/
l' · số nhiều gli open jaw

Hành trình open jaw C1

66 Ispettore titoli B2
/ispetˈtore ˈtitoli/
l' · số nhiều gli ispettori titoli

Nhân viên kiểm soát vé C1

67 Maggiorazione per cambio B2
/maddʒoratˈtsjone per ˈkambjo/
la · số nhiều le maggiorazioni per cambio

Phụ phí đổi trả C1

68 Offerta lampo B1
/ofˈfɛrta ˈlampo/
l' · số nhiều le offerte lampo

Ưu đãi chớp nhoáng B1–B2

69 Abbonamento stagionale B1
/abbonaˈmento stadʒoˈnale/
l' · số nhiều gli abbonamenti stagionali

Vé theo mùa B1–B2

70 Lista d'attesa B1
/ˈlista datˈteza/
la · số nhiều le liste d'attesa

Danh sách chờ B1–B2

71 Viaggio di sola andata A2
/ˈvjaddʒo di ˈsola anˈdata/
il · số nhiều i viaggi di sola andata

Chuyến đi một chiều B1–B2

72 Promo stagionale B1
/ˈprɔmo stadʒoˈnale/
la · số nhiều le promo stagionali

Khuyến mãi theo mùa B1–B2

73 Pagamento con bancomat A2
/paɡaˈmento kon ˈbankomat/
il · số nhiều i pagamenti con bancomat

Thanh toán bằng thẻ ghi nợ B1–B2

74 Obliterazione B2
/obliteratˈtsjone/
l' · số nhiều le obliterazioni

Việc dập vé C1

75 Obliteratrice B1
/obliteraˈtritʃe/
l' · số nhiều le obliteratrici

Máy dập vé C1

76 Obliterare il biglietto A2
/obliteˈrare il biʎˈʎetto/

Xác thực vé C1

77 Prenotazione telefonica A2
/prenotatˈtsjone teleˈfɔnika/
la · số nhiều le prenotazioni telefoniche

Đặt chỗ qua điện thoại A1–A2

78 Preassegnazione C1
/preasseɲɲatˈtsjone/
la · số nhiều le preassegnazioni

Phân chỗ ngồi trước C1

79 Biglietto elettronico A2
/biʎˈʎetto eletˈtrɔniko/
il · số nhiều i biglietti elettronici

Vé điện tử A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 Riassegnazione posto B2
/riasseɲɲatˈtsjone ˈpɔsto/
la · số nhiều le riassegnazioni posto

Phân bổ lại chỗ ngồi C1

81 Ricarica A2
/riˈkarika/
la · số nhiều le ricariche

Nạp tiền A1–A2

82 Prezzo base B1
/ˈprɛttso ˈbaze/
il · số nhiều i prezzi base

Giá cơ bản A1–A2

83 Classe economica A2
/ˈklasse ekoˈnɔmika/
la · số nhiều le classi economiche

Hạng phổ thông A1–A2

84 Riemissione C1
/riemisˈsjone/
la · số nhiều le riemissioni

Phát hành lại C1

85 Seconda classe A2
/seˈkonda ˈklasse/
la · số nhiều le seconde classi

Hạng hai A1–A2

86 Riemissione del titolo C1
/riemisˈsjone del ˈtitolo/
la · số nhiều le riemissioni del titolo

Phát hành lại vé C1

87 Prima classe A2
/ˈprima ˈklasse/
la · số nhiều le prime classi

Hạng nhất A1–A2

88 Riprotezione passeggeri C1
/riprotetˈtsjone passedˈdʒɛri/
la · số nhiều le riprotezioni passeggeri

Sắp xếp lại hành trình cho hành khách C1

89 Riprotezione su altro treno C1
/riprotetˈtsjone su ˈaltro ˈtrɛno/
la · số nhiều le riprotezioni su altro treno

Sắp xếp lại trên chuyến tàu khác C1

90 Abbonamento mensile A2
/abbonaˈmento menˈsile/
l' · số nhiều gli abbonamenti mensili

Đăng ký hàng tháng B1–B2

91 Documento d'identità A1
/dokuˈmento didentiˈta/
il · số nhiều i documenti d'identità

Giấy tờ tùy thân B1–B2

92 Codice di prenotazione A2
/ˈkɔditʃe di prenotatˈtsjone/
il · số nhiều i codici di prenotazione

Mã đặt chỗ B1–B2

93 Ricevuta fiscale B1
/ritʃeˈvuta fisˈkale/
la · số nhiều le ricevute fiscali

Biên lai tài chính B1–B2

94 Promozione a tempo B1
/promotˈtsjone a ˈtɛmpo/
la · số nhiều le promozioni a tempo

Khuyến mãi có thời hạn B1–B2

95 Ispettore B1
/ispetˈtore/
l' · số nhiều gli ispettori

Thanh tra B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

96 Prenotazione online A2
/prenotatˈtsjone onˈlain/
la · số nhiều le prenotazioni online

Đặt chỗ trực tuyến A1–A2

97 Premium B1
/ˈprɛmium/

Hạng cao cấp A1–A2

98 Posto finestrino A2
/ˈpɔsto finesˈtrino/
il · số nhiều i posti finestrino

Ghế cạnh cửa sổ A1–A2

99 Posto corridoio A2
/ˈpɔsto korriˈdojo/
il · số nhiều i posti corridoio

Ghế lối đi A1–A2

100 Mappa posti A2
/ˈmappa ˈposti/
la · số nhiều le mappe posti

Sơ đồ chỗ ngồi A1–A2

101 Fila posti A2
/ˈfila ˈpɔsti/
la · số nhiều le file di posti

Hàng ghế A1–A2

102 Posto in piedi A2
/ˈpɔsto im ˈpjɛdi/
il · số nhiều i posti in piedi

Chỗ đứng A1–A2

103 Sold out B1
/ˌsɔld ˈaut/

bán hết vé A1–A2

104 Indice di riempimento C1
/ˈinditʃe di rjempiˈmento/
l' · số nhiều gli indici di riempimento

Hệ số lấp đầy C1

105 Titolo cumulativo trasporti urbani B2
/ˈtitolo kumulaˈtivo traˈspɔrti urˈbani/
il · số nhiều i titoli cumulativi trasporti urbani

Vé gộp cho giao thông đô thị C1

106 Integrazione tariffaria regionale C1
/inteɡratˈtsjone tarifˈfarja redʒoˈnale/
l'

Tích hợp giá vé khu vực C1

107 Codice a barre bidimensionale B2
/ˈkɔditʃe a ˈbarre bidimensjoˈnale/
il · số nhiều i codici a barre bidimensionali

Mã vạch hai chiều C1

108 Codice a matrice C1
/ˈkɔditʃe a maˈtritʃe/
il · số nhiều i codici a matrice

Mã ma trận C1

109 Sconto prima ora B1
/ˈskonto ˈprima ˈora/
lo · số nhiều gli sconti prima ora

Giảm giá giờ đầu tiên A1–A2

110 Cambio data B1
/ˈkambjo ˈdata/
il · số nhiều i cambi data

Thay đổi ngày A1–A2

111 Cambio nome B1
/ˈkambjo ˈnome/
il · số nhiều i cambi nome

Thay đổi tên A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

112 Controllo biglietti A2
/konˈtrɔllo biʎˈʎetti/
il · số nhiều i controlli biglietti

Kiểm soát vé A1–A2

113 Controllore A2
/kontrolˈlore/
il · số nhiều i controllori

Nhân viên soát vé A1–A2

114 Servizio bagagli B1
/serˈvittsjo baˈɡaʎʎi/
il · số nhiều i servizi bagagli

Dịch vụ hành lý A1–A2

115 Biglietto intero A2
/biʎˈʎetto inˈtɛro/
il · số nhiều i biglietti interi

Vé đầy đủ A1–A2

116 Sportello automatico B1
/sporˈtɛllo autoˈmatiko/
lo · số nhiều gli sportelli automatici

Máy rút tiền tự động B1–B2

117 Prevendita B1
/preˈvendita/
la · số nhiều le prevendite

Bán trước B1–B2

118 Modulo di prenotazione A2
/ˈmɔdulo di prenotatˈtsjone/
il · số nhiều i moduli di prenotazione

Mẫu đặt chỗ B1–B2

119 Ricevuta elettronica B1
/ritʃeˈvuta eletˈtrɔnika/
la · số nhiều le ricevute elettroniche

Biên lai điện tử B1–B2

120 Tratta B1
/ˈtratta/
la · số nhiều le tratte

Chặng đường B1–B2

121 Validità B1
/validiˈta/
la

Tính hợp lệ B1–B2

122 Finestra temporale B2
/fiˈnɛstra tempoˈrale/
la · số nhiều le finestre temporali

Cửa sổ thời gian B1–B2

123 Prenotazione anticipata B1
/prenotatˈtsjone antitʃiˈpata/
la · số nhiều le prenotazioni anticipate

Đặt chỗ trước B1–B2

124 Biglietto ridotto A2
/biʎˈʎetto riˈdotto/
il · số nhiều i biglietti ridotti

Vé giảm giá A1–A2

125 Coda rapida B1
/ˈkoda ˈrapida/
la · số nhiều le code rapide

Hàng đợi nhanh A1–A2

126 Numero di prenotazione A2
/ˈnumero di prenotatˈtsjone/
il · số nhiều i numeri di prenotazione

Số đặt chỗ A1–A2

127 Prenotazione di gruppo A2
/prenotatˈtsjone di ˈɡruppo/
la · số nhiều le prenotazioni di gruppo

Đặt chỗ theo nhóm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

128 Posto centrale A2
/ˈpɔsto tʃenˈtrale/
il · số nhiều i posti centrali

Chỗ ngồi ở giữa A1–A2

129 Numero di carrozza A2
/ˈnumero di karˈrɔttsa/
il · số nhiều i numeri di carrozza

Số toa xe A1–A2

130 Offerta speciale A2
/ofˈfɛrta speˈtʃale/
l' · số nhiều le offerte speciali

Ưu đãi đặc biệt A1–A2

131 Condizioni di viaggio B1
/konditˈtsjoni di ˈvjaddʒo/
la · số nhiều le condizioni di viaggio

Điều kiện đi lại B1–B2

132 Tariffa studenti A2
/taˈriffa stuˈdɛnti/
la · số nhiều le tariffe studenti

Giá vé sinh viên B1–B2

133 Tariffa anziani A2
/taˈriffa anˈtsjani/
la · số nhiều le tariffe anziani

Giá vé người cao tuổi B1–B2

134 Spese di gestione B2
/ˈspeze di dʒesˈtjone/
la · số nhiều le spese di gestione

Chi phí quản lý B1–B2

135 Numerazione B2
/numeratˈtsjone/
la · số nhiều le numerazioni

Đánh số B1–B2

136 Capienza B2
/kaˈpjɛntsa/
la · số nhiều le capienze

Sức chứa B1–B2

137 Numero di posto A2
/ˈnumero di ˈpɔsto/
il · số nhiều i numeri di posto

Số ghế A1–A2

138 Data di partenza A2
/ˈdata di parˈtɛntsa/
la · số nhiều le date di partenza

Ngày khởi hành A1–A2

139 Costo del biglietto A2
/ˈkɔsto del biʎˈʎetto/
il · số nhiều i costi del biglietto

Giá vé A1–A2

140 Pagamento con carta di credito A2
/paɡaˈmento kon ˈkarta di ˈkrɛdito/
il · số nhiều i pagamenti con carta di credito

Thanh toán bằng thẻ tín dụng A1–A2

141 Cambio orario A2
/ˈkambjo oˈrarjo/
il · số nhiều i cambi orario

Thay đổi thời gian A1–A2

142 Cambio nome passeggero B1
/ˈkambjo ˈnome pasˈsɛddʒero/
il · số nhiều i cambi nome passeggero

Thay đổi tên hành khách A1–A2

143 Servizio clienti B1
/serˈvittsjo kliˈɛnti/
il · số nhiều i servizi clienti

Dịch vụ khách hàng A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

144 Numero informazioni A2
/ˈnumero informatˈtsjoni/
il · số nhiều i numeri informazioni

Số thông tin A1–A2

145 Schermo partenze B1
/ˈskermo parˈtɛntse/
lo · số nhiều gli schermi partenze

Màn hình khởi hành A1–A2

146 Posti disponibili A2
/ˈpɔsti dispoˈnibili/
il · số nhiều i posti disponibili

Chỗ ngồi còn trống A1–A2

147 Penale B2
/peˈnale/
la · số nhiều le penali

Tiền phạt B1–B2

148 Apertura vendite B1
/aperˈtura ˈvɛndite/
l' · số nhiều le aperture vendite

Mở bán vé B1–B2

149 Chiusura vendite B2
/kjuˈzura ˈvendite/
la · số nhiều le chiusure vendite

Kết thúc bán vé B1–B2

150 Conducente B1
/konduˈtʃɛnte/
il/la · số nhiều i/le conducenti

người lái xe B1–B2

151 Avviso di ritardo B1
/avˈvizo di riˈtardo/
l' · số nhiều gli avvisi di ritardo

Thông báo trì hoãn B1–B2

152 Comunicazione di cancellazione B1
/komunikatˈtsjone di kantʃellatˈtsjone/
la · số nhiều le comunicazioni di cancellazione

Thông báo hủy bỏ B1–B2

153 Modulo di rimborso B1
/ˈmɔdulo di rimˈborso/
il · số nhiều i moduli di rimborso

Mẫu hoàn tiền B1–B2

154 Conferma di prenotazione A2
/konˈferma di prenotatˈtsjone/
la · số nhiều le conferme di prenotazione

Xác nhận việc đặt chỗ B1–B2

155 Tariffa bambini A2
/taˈriffa bamˈbini/
la · số nhiều le tariffe bambini

Giá vé trẻ em B1–B2

156 Stampa del biglietto A2
/ˈstampa del biʎˈʎetto/
la

In vé B1–B2

157 Servizio navetta a pagamento B1
/serˈvittsjo naˈvetta a paɡaˈmento/
il · số nhiều i servizi navetta a pagamento

Dịch vụ đưa đón trả phí B1–B2

158 Tariffa famiglia A2
/taˈriffa faˈmiʎʎa/
la · số nhiều le tariffe famiglia

Giá vé gia đình B1–B2

159 Acquisto anticipato B1
/akˈkwisto antitʃiˈpato/
l' · số nhiều gli acquisti anticipati

Mua trước B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

160 Mappa dei posti A2
/ˈmappa dei ˈposti/
la · số nhiều le mappe dei posti

Bản đồ chỗ ngồi B1–B2

161 Validità temporale B2
/validiˈta tempoˈrale/
la

Hiệu lực theo thời gian B1–B2

162 Richiesta di rimborso B1
/riˈkjɛsta di rimˈborso/
la · số nhiều le richieste di rimborso

Yêu cầu hoàn tiền B1–B2

163 Avviso di cancellazione B1
/avˈvizo di kantʃellatˈtsjone/
l' · số nhiều gli avvisi di cancellazione

Thông báo hủy bỏ B1–B2

164 Acconto B1
/akˈkonto/
l' · số nhiều gli acconti

Thanh toán trước B1–B2

165 Supplemento B1
/suppleˈmento/
il · số nhiều i supplementi

Phí bổ sung B1–B2

166 Capienza massima B1
/kaˈpjɛntsa ˈmassima/
la · số nhiều le capienze massime

Sức chứa tối đa B1–B2

167 Aggiornamento in tempo reale B2
/addʒornaˈmento in ˈtɛmpo reˈale/
l' · số nhiều gli aggiornamenti in tempo reale

Cập nhật theo thời gian thực B1–B2

168 Normativa sui rimborsi B2
/normaˈtiva sui rimˈborsi/
la · số nhiều le normative sui rimborsi

Chính sách hoàn tiền B1–B2

169 Bollettino di prenotazione B2
/bolletˈtino di prenotatˈtsjone/
il · số nhiều i bollettini di prenotazione

Phiếu đặt chỗ B1–B2

170 Biglietto non trasferibile B1
/biʎˈʎetto non trasfeˈribile/
il · số nhiều i biglietti non trasferibili

Vé không thể chuyển nhượng B1–B2

171 Convalida B1
/konˈvalida/
la · số nhiều le convalide

Việc xác nhận hiệu lực B1–B2

172 Convalidare B1
/konvaliˈdare/
ha convalidato

Xác nhận hiệu lực B1–B2

173 Tariffa intera A2
/taˈriffa inˈtɛra/
la · số nhiều le tariffe intere

Giá vé đầy đủ B1–B2

174 Tariffa ridotta A2
/taˈriffa riˈdotta/
la · số nhiều le tariffe ridotte

Mức giá ưu đãi B1–B2

175 Tariffa gruppi A2
/taˈriffa ˈɡruppi/
la · số nhiều le tariffe gruppi

Giá nhóm B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

176 Diritto di prenotazione B2
/diˈritto di prenotatˈtsjone/
il · số nhiều i diritti di prenotazione

Phí đặt chỗ B1–B2

177 Assegnazione posto B1
/asseɲɲatˈtsjone ˈpɔsto/
l' · số nhiều le assegnazioni posto

Chỉ định chỗ ngồi B1–B2

178 Cambio tratta B1
/ˈkambjo ˈtratta/
il · số nhiều i cambi tratta

Thay đổi lộ trình B1–B2

179 Rinuncia al viaggio B2
/riˈnuntʃa al ˈvjaddʒo/
la · số nhiều le rinunce al viaggio

Hủy chuyến đi B1–B2

180 Buono sostitutivo B2
/ˈbwɔno sostituˈtivo/
il · số nhiều i buoni sostitutivi

Phiếu thay thế B1–B2

181 Credito di viaggio B2
/ˈkrɛdito di ˈvjaddʒo/
il · số nhiều i crediti di viaggio

Tín dụng du lịch B1–B2

182 Accesso prioritario B1
/atˈtʃɛsso prioriˈtarjo/
l' · số nhiều gli accessi prioritari

Quyền vào cửa ưu tiên B1–B2

183 Verifica titoli B2
/veˈrifika ˈtitoli/
la · số nhiều le verifiche titoli

Kiểm tra vé B1–B2

184 Uscita riservata B1
/uʃˈʃita rizerˈvata/
l' · số nhiều le uscite riservate

Lối ra dành riêng B1–B2

185 Trasbordo B2
/trazˈbordo/
il · số nhiều i trasbordi

Chuyển tải B1–B2

186 Numero dedicato B2
/ˈnumero dediˈkato/
il · số nhiều i numeri dedicati

Số điện thoại chuyên dụng B1–B2

187 Garanzia viaggiatore B2
/ɡaranˈtsia vjaddʒaˈtore/
la · số nhiều le garanzie viaggiatore

Đảm bảo của khách du lịch B1–B2

188 Ricevuta di prenotazione A2
/ritʃeˈvuta di prenotatˈtsjone/
la · số nhiều le ricevute di prenotazione

Biên lai đặt chỗ B1–B2

189 Biglietto nominativo B1
/biʎˈʎetto nominaˈtivo/
il · số nhiều i biglietti nominativi

Vé có tên B1–B2

190 Richiesta disponibilità B1
/riˈkjɛsta disponibiliˈta/
la · số nhiều le richieste disponibilità

Yêu cầu kiểm tra chỗ trống B1–B2

191 Richiedere disponibilità B1
/riˈkjɛdere disponibiliˈta/

Hỏi về chỗ còn trống B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

192 Rimborso parziale B1
/rimˈborso parˈtsjale/
il · số nhiều i rimborsi parziali

Hoàn tiền một phần B1–B2

193 Rimborso totale B1
/rimˈborso toˈtale/
il · số nhiều i rimborsi totali

Hoàn tiền đầy đủ B1–B2

194 Rimborso completo B1
/rimˈborso komˈplɛto/
il · số nhiều i rimborsi completi

Hoàn tiền đầy đủ B1–B2

195 Rimborso integrale B2
/rimˈborso inteˈɡrale/
il · số nhiều i rimborsi integrali

Hoàn tiền đầy đủ B1–B2

196 Assistenza in stazione B1
/assisˈtɛntsa in statˈtsjone/
l'

Hỗ trợ tại nhà ga B1–B2

197 Tariffa ridotta studenti A2
/taˈriffa riˈdotta stuˈdɛnti/
la · số nhiều le tariffe ridotte studenti

Giá vé giảm cho sinh viên B1–B2

198 Tariffa ridotta anziani A2
/taˈriffa riˈdotta anˈtsjani/
la · số nhiều le tariffe ridotte anziani

Giảm giá cho người cao tuổi B1–B2

199 Riduzione per residenti B1
/ridutˈtsjone per reziˈdɛnti/
la · số nhiều le riduzioni per residenti

Giảm giá cho cư dân B1–B2

200 Sconto comitive B1
/ˈskonto komiˈtive/
lo · số nhiều gli sconti comitive

Giảm giá nhóm B1–B2

201 Verifica manuale B2
/veˈrifika manuˈale/
la · số nhiều le verifiche manuali

Xác minh thủ công B1–B2

202 Pagamento tramite portafoglio elettronico B2
/paɡaˈmento ˈtramite portaˈfɔʎʎo eletˈtrɔniko/
il · số nhiều i pagamenti tramite portafoglio elettronico

Thanh toán qua ví điện tử B1–B2

203 Servizio di cortesia B2
/serˈvittsjo di korteˈzia/
il · số nhiều i servizi di cortesia

Dịch vụ miễn phí kèm theo B1–B2

204 Penale di cancellazione B2
/peˈnale di kantʃellatˈtsjone/
la · số nhiều le penali di cancellazione

Phí phạt hủy B1–B2

205 Assicurazione annullamento B1
/assikuratˈtsjone annullaˈmento/
l' · số nhiều le assicurazioni annullamento

Bảo hiểm hủy bỏ B1–B2

206 Copertura bagagli B2
/koperˈtura baˈɡaʎʎi/
la · số nhiều le coperture bagagli

Bảo hiểm hành lý B1–B2

207 Area imbarco A2
/ˈarea imˈbarko/
l' · số nhiều le aree imbarco

Khu vực lên máy bay B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

208 Segnalazione vocale B2
/seɲɲalatˈtsjone voˈkale/
la · số nhiều le segnalazioni vocali

Thông báo bằng giọng nói B1–B2

209 Prezzo promozionale lancio B2
/ˈprɛttso promottsjoˈnale ˈlantʃo/
il · số nhiều i prezzi promozionali lancio

Giá ra mắt khuyến mại B1–B2

210 Ingresso a fascia oraria B2
/inˈɡrɛsso a fˈfaʃʃa oˈrarja/
l' · số nhiều gli ingressi a fascia oraria

Vào cửa theo khung giờ B1–B2

211 Convalida obbligatoria B1
/konˈvalida obbliɡaˈtɔrja/
la · số nhiều le convalide obbligatorie

Xác thực bắt buộc B1–B2

212 Titolo valido 72 ore B1
/ˈtitolo ˈvalido settantaˈdue ˈore/
il · số nhiều i titoli validi 72 ore

Vé có hiệu lực 72 giờ B1–B2

213 Estensione di validità B2
/estenˈsjone di validiˈta/
l' · số nhiều le estensioni di validità

Gia hạn hiệu lực B1–B2

214 Acquisto tramite applicazione B1
/akˈkwisto ˈtramite applikatˈtsjone/
l' · số nhiều gli acquisti tramite applicazione

Mua hàng qua ứng dụng B1–B2

215 Presentazione su schermo B1
/prezentatˈtsjone su ˈskermo/
la · số nhiều le presentazioni su schermo

Xuất trình trên màn hình B1–B2

216 Biglietto cartaceo B1
/biʎˈʎetto karˈtatʃeo/
il · số nhiều i biglietti cartacei

Vé giấy B1–B2

217 Biglietto flessibile B1
/biʎˈʎetto flesˈsibile/
il · số nhiều i biglietti flessibili

Vé linh hoạt B1–B2

218 Biglietto cumulativo B1
/biʎˈʎetto kumulaˈtivo/
il · số nhiều i biglietti cumulativi

Vé gộp B1–B2

219 Tessera ricaricabile B1
/ˈtɛssera rikariˈkabile/
la · số nhiều le tessere ricaricabili

Thẻ có thể nạp lại B1–B2

220 Tariffa dinamica B2
/taˈriffa diˈnamika/
la · số nhiều le tariffe dinamiche

Biểu giá động B1–B2

221 Segnaposto B2
/seɲɲaˈposto/
il · số nhiều i segnaposto

Thẻ đánh dấu chỗ ngồi B1–B2

222 Attesa di rilascio B2
/atˈteza di riˈlaʃʃo/
l' · số nhiều le attese di rilascio

Đang chờ phát hành B1–B2

223 Finestra di prevendita B2
/fiˈnɛstra di preˈvendita/
la · số nhiều le finestre di prevendita

Giai đoạn bán trước B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

224 Fast track B2
/ˈfast ˈtrɛk/
il · số nhiều i fast track

Đường nhanh B1–B2

225 Tornello B1
/torˈnɛllo/
il · số nhiều i tornelli

Cửa quay B1–B2

226 Lettore ottico B2
/letˈtore ˈɔttiko/
il · số nhiều i lettori ottici

Đầu đọc quang học B1–B2

227 Porta automatica A2
/ˈpɔrta autoˈmatika/
la · số nhiều le porte automatiche

Cửa tự động B1–B2

228 Upgrade di classe B2
/apˈɡrɛid di ˈklasse/
l' · số nhiều gli upgrade di classe

Nâng hạng B1–B2

229 Upgrade posto B2
/apˈɡrɛid ˈpɔsto/
l' · số nhiều gli upgrade posto

Nâng cấp ghế B1–B2

230 Stampa a domicilio B1
/ˈstampa a ddomiˈtʃiljo/
la

In tại nhà B1–B2

231 Tagliando B1
/taʎˈʎando/
il · số nhiều i tagliandi

Cuống phiếu xé B1–B2

232 Tagliando di viaggio B1
/taʎˈʎando di ˈvjaddʒo/
il · số nhiều i tagliandi di viaggio

Phiếu du lịch B1–B2

233 Biglietto aperto B1
/biʎˈʎetto aˈpɛrto/
il · số nhiều i biglietti aperti

Vé mở B1–B2

234 Biglietto chiuso B2
/biʎˈʎetto ˈkjuzo/
il · số nhiều i biglietti chiusi

Vé cố định ngày B1–B2

235 Pass turistico A2
/ˈpas tuˈristiko/
il · số nhiều i pass turistici

Thẻ tham quan B1–B2

236 Tassa di emissione B2
/ˈtassa di emisˈsjone/
la · số nhiều le tasse di emissione

Phí xuất vé B1–B2

237 Spese di emissione C1
/ˈspeze di emisˈsjone/
la · số nhiều le spese di emissione

Chi phí phát hành B1–B2

238 Supplemento notturno B1
/suppleˈmento notˈturno/
il · số nhiều i supplementi notturni

Phụ phí đêm B1–B2

239 Supplemento rapido B2
/suppleˈmento ˈrapido/
il · số nhiều i supplementi rapidi

Phụ phí tàu nhanh B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

240 Varco d'imbarco B1
/ˈvarko dimˈbarko/
il · số nhiều i varchi d'imbarco

lối lên máy bay B1–B2

241 Gate ferroviario B2
/ˈɡɛit ferroˈvjarjo/
il · số nhiều i gate ferroviari

Cổng đường sắt B1–B2

242 Gate marittimo B2
/ˈɡɛit maˈrittimo/
il · số nhiều i gate marittimi

Cổng hàng hải B1–B2

243 Salone partenze B1
/saˈlone parˈtɛntse/
il · số nhiều i saloni partenze

Phòng chờ khởi hành B1–B2

244 Sportello reclami B2
/sporˈtɛllo reˈklami/
lo · số nhiều gli sportelli reclami

Bàn khiếu nại B1–B2

245 Tessera di accesso B1
/ˈtɛssera di atˈtʃɛsso/
la · số nhiều le tessere di accesso

Thẻ ra vào B1–B2

246 Prenotazione all'ultimo minuto B1
/prenotatˈtsjone alˈlultimo miˈnuto/
la · số nhiều le prenotazioni all'ultimo minuto

Đặt chỗ phút chót B1–B2

247 Sedile reclinabile B2
/seˈdile rekliˈnabile/
il · số nhiều i sedili reclinabili

Ghế ngả B1–B2

248 Carrozza silenzio B1
/karˈrɔttsa siˈlɛntsjo/
la · số nhiều le carrozze silenzio

Toa yên lặng B1–B2

249 Varco di accesso B2
/ˈvarko di atˈtʃɛsso/
il · số nhiều i varchi di accesso

Cửa kiểm soát ra vào B1–B2

250 Navetta sostitutiva B1
/naˈvetta sostituˈtiva/
la · số nhiều le navette sostitutive

Xe đưa đón thay thế B1–B2

251 Tornello automatico B1
/torˈnɛllo autoˈmatiko/
il · số nhiều i tornelli automatici

Cửa quay tự động B1–B2

252 Corsia veloce per i controlli di sicurezza B2
/korˈsia veˈlotʃe per i konˈtrɔlli di sikuˈrettsa/
la · số nhiều le corsie veloci per i controlli di sicurezza

Làn kiểm tra an ninh nhanh B1–B2

253 Tabellone aggiornamenti B1
/tabelˈlone addʒornaˈmenti/
il · số nhiều i tabelloni aggiornamenti

Bảng cập nhật B1–B2

254 Monitor arrivi A2
/ˈmɔnitor arˈrivi/
il · số nhiều i monitor arrivi

Màn hình theo dõi lượt đến B1–B2

255 Biglietto turistico integrato B1
/biʎˈʎetto tuˈristiko inteˈɡrato/
il · số nhiều i biglietti turistici integrati

Vé du lịch tích hợp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

256 Tessera musei + trasporti B1
/ˈtɛssera muˈzɛi pju traˈspɔrti/
la · số nhiều le tessere musei + trasporti

Thẻ bảo tàng và giao thông B1–B2

257 Pass culturale B1
/ˈpas kultuˈrale/
il · số nhiều i pass culturali

Thẻ văn hóa B1–B2

258 Biglietto open per più attrazioni B2
/biʎˈʎetto ˈɔpen per ˈpju attratˈtsjoni/
il · số nhiều i biglietti open per più attrazioni

Vé mở cho nhiều điểm tham quan B1–B2

259 Lettura senza contatto B2
/letˈtura ˈsɛntsa konˈtatto/
la · số nhiều le letture senza contatto

Đọc không tiếp xúc B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/170-mua-ve
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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